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BÁO CÁO

Kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2016 của 
Viện KSND thành phố Hà Nội tại kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa XV 
      

Căn cứ Điều 10, Điều 66 Luật tổ chức Viện KSND năm 2014, Viện KSND thành phố Hà Nội báo cáo HĐND thành phố khóa XV kết quả công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành trong 6 tháng đầu năm 2016 như sau: 
I. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM 
Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn Thủ đô luôn được giữ vững, ổn định, không khởi tố vụ án nào về tội xâm phạm an ninh quốc gia. VKS đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Bên cạnh đó, còn một số đối tượng cơ hội chính trị lợi dụng các sự kiện: cá chết hàng loạt ở miền Trung, việc xây dựng dự án chợ Ninh Hiệp - Gia Lâm… để kích động, tụ tập, lôi kéo một số người dân tham gia tuần hành trái pháp luật, gây rối trật tự, ảnh hướng đến an ninh chính trị, trật tự xã hội. VKS đã phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết, ổn định tình hình.
Về tội phạm, 6 tháng đầu năm, Cơ quan điều tra (CQĐT) đã khởi tố mới 3.482 vụ, Viện kiểm sát (VKS) phê chuẩn quyết định khởi tố 5.673 bị can (tăng 197 vụ (5,99%), 308 bị can (5,74%) so với cùng kỳ năm 2015). Cụ thể:
- Tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia: không khởi tố vụ nào.
- Tội phạm về ma tuý đã phát hiện, khởi tố 1.433 vụ, 1.719 bị can (tăng 364 vụ (34,05%) so với cùng kỳ 2015)
.
- Tội phạm về tham nhũng và chức vụ: đã khởi tố 07 vụ/22 bị can (tăng 02 vụ (40%) so với cùng kỳ 2015)
.
- Tội phạm về kinh tế và môi trường đã khởi tố 64 vụ/91 bị can (tăng 20 vụ (46,5%) so với cùng kỳ 2015).
- Tội phạm xâm phạm sở hữu: khởi tố 1.163 vụ/1.386 bị can (giảm 103 vụ (8,1%) so với cùng kỳ 2015).
- Tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp: khởi tố 0 vụ, 01 bị can về tội Không tố giác tội phạm (giảm 01 vụ so với cùng kỳ 2015). 
- Tội phạm về trật tự xã hội đã khởi tố 815 vụ/2.454 bị can (giảm 85 vụ (9,43%) so với cùng kỳ 2015).
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
VKSND hai cấp thành phố Hà Nội triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2016 với mục tiêu công tác được xác định: “Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và nhiệm vụ cải cách tư pháp đến năm 2020; triển khai thi hành tốt Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 và các đạo luật mới về tư pháp; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, chống oan, sai và chống bỏ lọt tội phạm; xây dựng Đảng, xây dựng Ngành vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới”. Đồng thời, xác định nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện là: “Nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân hai cấp nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác”. Bên cạnh đó, ngành Kiểm sát Hà Nội đã xác định khâu công tác đột phá trong năm 2016 là: “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, trọng tâm là thực hiện việc yêu cầu xác minh, yêu cầu điều tra có chất lượng, hiệu quả trong công tác giải quyết án hình sự, đảm bảo các quyết định của Viện kiểm sát có căn cứ, đúng pháp luật”.

Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá của ngành, trong 6 tháng đầu năm 2016, Viện KSND hai cấp thành phố Hà Nội đã đạt được những kết quả như sau:

1. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự

1.1. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố 
VKS hai cấp kiểm sát 6.782 tố giác, tin báo tội phạm do CQĐT thụ lý (cũ 787, mới 5.995 tin). Đã kiểm sát việc giải quyết 5.663 tin báo của CQĐT, đạt 83,5% (tăng 0,83% so với cùng kỳ năm 2015), trong đó: khởi tố 3.263 vụ án, không khởi tố chuyển xử lý hành chính 1.012 tin, xử lý khác 1.388 tin; còn lại 1.119 tin đang trong quá trình giải quyết.
VKS hai cấp đã ban hành 4.447 yêu cầu xác minh đối với 4.321 tố giác, tin báo thụ lý, đạt tỷ lệ tỷ lệ 100%. Đã yêu cầu CQĐT khởi tố 53 vụ, 24 bị can, ban hành 43 kiến nghị với CQĐT yêu cầu khắc phục vi phạm trong việc tiếp nhận, giải quyết các tố giác, tin báo tội phạm.

1.2. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự 
Trong 6 tháng đầu năm đã kiểm sát việc bắt, tạm giữ 4.250 đối tượng, chuyển khởi tố hình sự 4.232 người đạt tỷ lệ 99,6% (tăng 0,26% so với cùng kỳ 2015). VKS không phê chuẩn 02 lệnh bắt khẩn cấp, 3 lệnh gia hạn tạm giữ, 01 lệnh bắt tạm giam, 07 lệnh tạm giam.
VKS hai cấp thụ lý kiểm sát điều tra 4.865 vụ/8.000 bị can (khởi tố mới 3.482 vụ/5.673 bị can). Đã ban hành 3.671 bản yêu cầu điều tra (đạt tỷ lệ 100%), hủy bỏ quyết định khởi tố 3 vụ, 8 bị can; ban hành 28 kiến nghị với CQĐT về vi phạm trong công tác lập hồ sơ vụ án hình sự, xử lý vật chứng, áp dụng các biện pháp ngăn chặn… CQĐT giải quyết 3.269 vụ/5.259 bị can, đạt tỷ lệ 67,2%, trong đó: chuyển VKS đề nghị truy tố 2.888 vụ/5.005 bị can; đình chỉ điều tra 66 vụ/129 bị can; tạm đình chỉ điều tra 315 vụ/125 bị can.
VKS hai cấp thụ lý giải quyết 2.965 vụ/5.333 bị can. Đã quyết định truy tố 2.727 vụ/4.696 bị can, đình chỉ điều tra 32 vụ/138 bị can, tạm đình chỉ điều tra 02 vụ/02 bị can. Tỷ lệ giải quyết ở VKS đạt 95,5% (tăng 0,1% so với cùng kỳ 2015).
VKS hai cấp thụ lý kiểm sát xét xử theo thủ tục sơ thẩm 4.265 vụ/7.099 bị cáo. Toà án đã giải quyết: xét xử sơ thẩm 3.361 vụ/5.326 bị cáo (trong đó án do VKS cấp trên ủy quyền đã xét xử: 11 vụ/57 bị cáo); đình chỉ xét xử 12 vụ/23 bị cáo; tạm đình chỉ xét xử 02 vụ/03 bị cáo. Nhìn chung, đường lối xét xử của VKS và Tòa án cơ bản phù hợp, đúng theo quy định của pháp luật.
Kiểm sát xét xử theo thủ tục phúc thẩm 817 vụ/1.001 bị cáo. Tòa án đã giải quyết 714 vụ/862 bị cáo, gồm: đình chỉ xét xử 70 vụ/81 bị cáo (do rút kháng cáo, kháng nghị); xét xử phúc thẩm 644 vụ/781 bị cáo. Kết quả xét xử phúc thẩm: Tòa xử y án 400 vụ/453 bị cáo; thay đổi mức hình phạt 229 vụ/294 bị cáo; đình chỉ vụ án do bị cáo chết 02 vụ/03 bị cáo.
VKS hai cấp đã ban hành 35 kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm (18 kháng nghị của các VKS cấp huyện, 7 kháng nghị ngang cấp của VKS thành phố và 10 kháng nghị trên một cấp), tỷ lệ án VKS kháng nghị được chấp nhận đạt 83,3%. Ban hành 28 kiến nghị với Tòa án yêu cầu khắc phục vi phạm về thời hạn chuẩn bị xét xử, chậm chuyển bản án, quyết định, không gửi các quyết định áp dụng các biện pháp ngăn chặn cho VKS...
VKS đã phối hợp với CQĐT, Toà án xác định 684 vụ án hình sự trọng điểm, áp dụng thủ tục rút gọn giải quyết 27 vụ án; phối hợp với Tòa án tổ chức 693 phiên tòa xét xử lưu động ở những địa bàn trọng điểm, phức tạp về tội phạm; tổ chức 156 phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ tranh tụng tại phiên tòa cho Kiểm sát viên.
1.3. Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự
VKS tiến hành kiểm sát trực tiếp 55 lần đối với 29 Nhà tạm giữ Công an cấp huyện, 06 lần 02 Trại tạm giam Công an thành phố, 02 lần 02 Trại giam Bộ Công an. Sau khi kiểm sát trực tiếp đã ban hành kết luận - kiến nghị yêu cầu khắc phục các vi phạm trong công tác phân loại, xử lý, thực hiện chế độ, chính sách đối với người bị tạm giữ, tạm giam…
Đã kiểm sát việc xét giảm án, tha tù đối với 2.284 hồ sơ trong đợt Tết Nguyên đán, dịp 30/4-1/5; kiểm sát 100% các quyết định thi hành án hình sự của Toà án; kiểm sát việc thi hành án tử hình 09 bị án; kiểm sát trực tiếp tại 101/584 UBND cấp xã trong công tác quản lý giáo dục người chấp hành hình phạt tù được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ. Đã ban hành 15 kiến nghị đối với ngành Toà án, 07 kiến nghị với ngành Công an trong việc chậm ban hành các thông báo, quyết định thi hành án, chậm bắt thi hành án, chậm áp giải…
2. Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, các vụ án hành chính và các việc khác theo quy định của pháp luật

2.1. Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động
Thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, VKS đã kiểm sát 100% thông báo thụ lý, các bản án, quyết định của Tòa án; kiểm sát thụ lý 11.223 vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động sơ thẩm, tham gia 1.222 phiên họp, 608 phiên tòa thuộc trường hợp VKS phải tham gia theo quy định; kiểm sát 428 vụ, việc phúc thẩm, tham gia 236 phiên tòa phúc thẩm.

Đã kháng nghị theo trình tự phúc thẩm 24 bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án hai cấp
, ban hành 56 kiến nghị đối với các vi phạm của Tòa án về thời hạn thụ lý vụ án, thời hạn chuẩn bị xét xử... Kháng nghị phúc thẩm được Tòa án xét xử chấp nhận 25/27 vụ (đạt 92,6%).
2.2. Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính

Kiểm sát 286/286 thông báo thụ lý vụ án hành chính sơ thẩm, 68/68 vụ hành chính phúc thẩm của Tòa án; tham gia kiểm sát xét xử 36/36 phiên tòa hành chính sơ thẩm, 48/48 phiên tòa phúc thẩm. Ban hành 01 kháng nghị phúc thẩm; 01 kiến nghị tổng hợp với Tòa án.
Thực hiện Pháp lệnh 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, VKS hai cấp đã chủ động nghiên cứu hồ sơ và tham gia 67 phiên họp của Tòa án về xét quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với các trường hợp nghiện ma túy.    
3. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự 
VKS tăng cường phối hợp với các ngành hữu quan tập trung giải quyết những vụ, việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài; đảm bảo các việc cưỡng chế thi hành án đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Tỷ lệ thi hành án dân sự đạt 57,5% về việc (10.419/18.102 việc có điều kiện thi hành) và 9,07% về tiền (719.780.600.000 đồng/7.934.343.230.000 đồng có điều kiện thi hành) - giảm 2,5% về việc và 9,66% về tiền so với cùng kỳ 2015. VKS đã ban hành 06 kiến nghị với ngành Tòa án, 18 kiến nghị với Cơ quan thi hành án dân sự…
Đã kiểm sát hoạt động của 08 Văn phòng Thừa phát lại (VPTPL) trên địa bàn về công tác tống đạt 16.593 văn bản của Tòa án và Cơ quan Thi hành án; 04 quyết định xác minh điều kiện thi hành án... Qua đó, VKS đã yêu cầu Văn phòng Thừa phát lại chấn chỉnh, khắc phục một số vi phạm, thiếu sót như: việc tống đạt văn bản chưa đúng đối tượng, thời hạn tống đạt chậm, tiến hành xác minh điều kiện thi hành án thiếu thành phần tham gia…
4. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

VKS đã giải quyết 372 đơn/358 việc trên tổng số 464 đơn/400 việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tố giác, yêu cầu bồi thường thuộc thẩm quyền giải quyết của VKS, đạt tỷ lệ 89,5% - tăng 9,07% so với cùng kỳ năm 2015;
VKS hai cấp tiếp 778 lượt người đến khiếu nại, tố cáo (trong đó Lãnh đạo tiếp 98 lượt); Tiến hành kiểm sát trực tiếp về công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp đối với 03 cơ quan tư pháp. Ban hành 06 kiến nghị, yêu cầu khắc phục việc giải quyết đơn không đúng thẩm quyền, hình thức văn bản giải quyết chưa chính xác…
5. Công tác thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp
Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách tư pháp theo lộ trình  Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ chính trị khóa IX về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Viện KSND thành phố đã tập trung triển khai những nội dung gắn với nhiệm vụ cải cách tư pháp như:
- Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, Viện KSND thành phố đề ra chỉ tiêu 100% vụ án hình sự có yêu cầu điều tra và 100% tin báo tố giác tội phạm có yêu cầu xác minh.
- Để chuẩn bị cho việc thực hiện BLTTHS năm 2015, cũng như không để xảy ra việc oan sai, bỏ lọt tội phạm, Viện KSND thành phố đã yêu cầu 100% vụ án Kiểm sát viên phải trực tiếp lấy lời khai của người bị tạm giữ và hỏi cung bị can ở các giai đoạn tố tụng.

6. Công tác phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương

VKS hai cấp luôn bám sát các yêu cầu nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương để triển khai thực hiện, như: phối hợp với các cơ quan hữu quan đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương tại các Ban chỉ đạo 138, Ban chỉ đạo 197,  Ban chỉ đạo 127…; tham gia tư vấn pháp luật các vụ việc cho UBND về xử lý tranh chấp quyền sử dụng đất, cưỡng chế giải phóng mặt bằng, vi phạm hành chính phức tạp, giải quyết khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài; tham gia cùng Hội đồng khám tuyển nghĩa vụ quân sự rà soát những công dân trong độ tuổi phải đăng ký nghĩa vụ quân sự và phục vụ công tác tuyển quân…  Đặc biệt, Viện KSND thành phố đã tham mưu với Thành ủy ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 06/5/2016 về việc triển khai thi hành 7 đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp trên địa bàn iThành phố; tích cực tham gia góp ý xây dựng các Dự thảo Chỉ thị, Chương trình của Thành ủy; phối hợp với Tòa án tổ chức 693 phiên tòa xét xử lưu động tại những địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự để tuyên truyền và phòng ngừa tội phạm...
* Nhận xét, đánh giá chung
Trong 6 tháng đầu năm 2016, VKS hai cấp thành phố Hà Nội đã có nhiều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao. Phần lớn các chỉ tiêu đều tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2015. Cụ thể như: Tỷ lệ bắt giữ chuyển khởi tố hình sự đạt 99,6%; đã kiểm sát chặt chẽ 100% các vụ án từ khi khởi tố, tỷ lệ truy tố đúng thời hạn đạt 100%... Công tác phê chuẩn các lệnh, quyết định của CQĐT được xem xét thận trọng; không có trường hợp VKS truy tố Tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội. Triển khai thực hiện 7 đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp đảm bảo chất lượng; phối hợp tốt với các ngành nội chính giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong 6 tháng đầu năm còn một số tồn tại, như: tỷ lệ giải quyết án ở giai đoạn điều tra chưa cao; còn có vụ án phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung... Những tồn tại, hạn chế này, VKS thành phố sẽ chỉ đạo các đơn vị khắc phục, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm.
         
 III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016
1. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Đảng gắn với các cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật. Công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.
2. Tập chung chỉ đạo VKS hai cấp rà soát và áp dụng các quy định có lợi cho người phạm tội theo Nghị quyết số 144/2016/QH13 ngày 29/6/2016 của Quốc hội khóa 13 về việc lùi hiệu lực thi hành của BLHS, BLTTHS… và tổ chức thực hiện tốt các đạo luật liên quan đến hoạt động tư pháp có hiệu lực từ ngày 01/7/2016, gồm: Bộ luật dân sự, BLTTDS, Luật TTHC.

3. Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác đã được nêu trong Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2016 của VKSND thành phố Hà Nội. Kiên quyết không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; Đẩy mạnh công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong các lĩnh vực dân sự, HNGĐ, HC, KDTM, LĐ, thi hành án, khiếu nại tố cáo.

4. Tập trung thực hiện tốt khâu công tác đột phá của VKS thành phố, đặc biệt nâng cao chất lượng bản yêu cầu điều tra, yêu cầu xác minh, chất lượng kháng nghị, kiến nghị, chất lượng bản cáo trạng, chất lượng phiên tòa rút kinh nghiệm, phiên tòa lưu động của VKS hai cấp…

5. Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy địa phương, sự giám sát của HĐND và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, nhất là các cơ quan tư pháp, bảo đảm hoàn thành tốt việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành và nhiệm vụ chính trị của Thủ đô.
IV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
Trên cơ sở kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành trong 6 tháng đầu năm 2016, Viện KSND thành phố có một số kiến nghị như sau:
1. Kiến nghị HĐND thành phố chỉ đạo các ngành, các cơ quan tư pháp tăng cường công tác triển khai và tuyên truyền 7 đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp, gồm: BLHS, BLTTHS, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam, BLDS, BLTTDS, Luật tố tụng hành chính. Đặc biệt là các luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2016, gồm: BLDS, BLTTDS, Luật tố tụng hành chính.

2. Thông qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự, Viện KSND thành phố Hà Nội kiến nghị với HĐND, UBND thành phố chỉ đạo UBND cấp huyện tăng cường công tác quản lý đối với công tác định giá tài sản trong tố tụng hình sự trên địa bàn thành phố. Đảm bảo việc định giá tài sản trong tố tụng hình sự phải khách quan, đúng quy định về thành phần, thủ tục theo Nghị định số 26/2005/NĐ – CP ngày 02/3/2005 của Chính phủ và Thông tư số 55/2006/TT-BTC ngày 22/6/2006 của Bộ tài chính.
Trên đây là báo cáo kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2016 của ngành Kiểm sát Hà Nội, kính trình Hội đồng nhân dân thành phố./.
	   Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy;            
- Thường trực HĐND TP;         để 
- Ban Pháp chế HĐND TP;       b/c                  
- Các đại biểu HĐND TP;

- Các đ/c lãnh đạo VKSND TP;

- Lưu VP, VT.        
	VIỆN TRƯỞNG

               Nguyễn Quang Thành 


PHỤ LỤC

(Kèm báo cáo số 302/BC-VKS-VP ngày 06/7/2016 

của Viện KSND thành phố Hà Nội)


1. Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

	
	6 tháng đầu năm 2016
	6 tháng đầu năm 2015

	
	Số TG, TBTP
	Tỷ lệ 

(%)
	Số TG, TBTP
	Tỷ lệ 

(%)

	   - Tổng số tố giác, tin báo về tội phạm (TG, TBTP) thụ lý:
	6.782
	
	6.626
	

	       + Tr. đó: Số cũ
	787
	
	821
	

	   - Đã giải quyết:
	5.663
	83,5%
	5.478
	82,67%

	       + Tr. đó: Khởi tố
	3.263
	57,6%
	2.879
	52,55%

	 VKS ban hành kiến nghị về vi phạm của CQĐT
	43 kiến nghị
	34 kiến nghị


2. Kiểm sát bắt, giữ, phân loại xử lý

	
	6 tháng đầu năm 2016
	6 tháng đầu năm 2015

	
	Bắt giữ (người)
	Tỷ lệ 

(%)
	Bắt giữ (người)
	Tỷ lệ 

(%)

	   - Tổng số bắt, tạm giữ:
	4.578
	
	4.450
	

	       + Tr. đó: Số cũ
	42
	
	78
	

	   - Đã giải quyết:
	4.250
	
	4.066
	

	       + Tr. đó: Khởi tố
	4.232
	99,6%
	4.039
	99,34%

	 - Kiểm sát TT Nhà tạm giữ
	55 lần/29 Nhà tạm giữ
	58 lần/29 Nhà tạm giữ

	 - VKS kiến nghị
	13 kiến nghị
	10 kiến nghị 


3. Kiểm sát việc khởi tố, áp dụng, thay đổi, hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn

	
	6 tháng đầu                       năm 2016
	6 tháng đầu               năm 2015

	 - VKS yêu cầu CQĐT khởi tố
	53 vụ/24 bị can
	33 vụ/08 bị can

	 - VKS hủy bỏ quyết định khởi tố
	03 vụ/08 bị can
	02 vụ/09 bị can

	 - VKS không phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp
	02 người
	06 người

	 - VKS không phê chuẩn gia hạn tạm giữ
	03 người
	13 người

	 - VKS không phê chuẩn lệnh bắt tạm giam
	01 bị can
	06 bị can

	- VKS không phê chuẩn lệnh tạm giam 
	07 bị can
	17 bị can


4. Tội phạm mới khởi tố
	Nhóm tội đã khởi tố
	6 tháng đầu              năm 2016
	6 tháng đầu  năm 2015

	
	Vụ
	Bị can
	Vụ
	Bị can

	 - Các tội xâm phạm an ninh quốc gia
	0
	0
	0
	0

	 - Các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh
	0
	0
	0
	0

	 - Các tội phạm về ma tuý                      
	1.433
	1.719
	1.069
	1.278

	 - Các tội phạm về tham nhũng và chức vụ
	7
	22
	5
	26

	  + Các tội phạm về tham nhũng 
	6
	19
	5
	26

	  + Các tội phạm khác về chức vụ
	1
	3
	0
	0

	 - Các tội phạm về kinh tế và môi trường
	64
	91
	43
	67

	  + Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế
	55
	78
	39
	63

	  + Các tội phạm về môi trường
	9
	13
	4
	4

	 - Các tội xâm phạm sở hữu
	1.163
	1.386
	1.266
	1.515

	 - Các tội phạm về trật tự, an toàn xã hội
	815
	2.454
	901
	2.475

	  + Các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của con người 
	259
	335
	313
	411

	  + Các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân
	5
	24
	12
	44

	  + Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình
	0
	0
	0
	0

	  + Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng 
	501
	1.999
	512
	1.933

	  + Các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	50
	96
	64
	87

	 - Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp
	0
	1
	1
	4

	 - Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân
	0
	0
	0
	0

	Tổng số
	3.482
	5.673
	3.285
	5.365


5. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hình sự
	KIỂM SÁT ĐIỀU TRA - KIỂM SÁT XÉT XỬ
	6 tháng đầu năm 2016
	6 tháng đầu năm 2015

	
	Vụ
	Bị can/ Bị cáo
	Tỷ lệ (%)
	Vụ
	Bị can/ Bị cáo
	Tỷ lệ 

 (%)

	Tổng số VKS thụ lý kiểm sát                   điều tra
	4.865
	8.000
	
	5.259
	8.440
	

	- Số cũ
	1.383
	2.327
	
	1.974
	3.075
	

	- Khởi tố mới
	3.482
	5.673
	
	3.285
	5.365
	

	CQĐT đình chỉ điều tra
	66
	129
	1,36%
	58
	71
	1,1%

	CQĐT tạm đình chỉ điều tra
	315
	125
	6,74%
	314
	118
	5,97%

	CQĐT đề nghị truy tố
	2.888
	5.005
	59,4%
	3.244
	5.585
	61,7%

	Tỷ lệ giải quyết tại CQĐT (%)
	
	
	67,2%
	
	
	68,7%

	Tổng số VKS phải giải quyết
	2.965
	5.333
	
	3.469
	5.971
	

	VKS đình chỉ
	32
	138
	1,08%
	17
	26
	0,49%

	VKS tạm đình chỉ
	2
	2
	0,06%
	4
	5
	0,12%

	VKS truy tố
	2.727
	4.696
	91,9%
	3.198
	5.319
	92,2%

	Tỷ lệ giải quyết tại VKS (%)
	
	
	95,5%
	
	
	95,4%

	VKS kiểm sát xét xử sơ thẩm
	3.361
	5.326
	
	2.626
	4.488
	

	VKS kiểm sát XX phúc thẩm
	644
	781
	
	307
	472
	

	- Tr.đó do VKS kháng nghị (không tính án ma túy kháng nghị theo Công văn 234/TANDTC)
	11
	12
	
	20
	28
	

	- Tòa án chấp nhận kháng nghị phúc thẩm của VKS
	9
	10
	83,3%
	19
	26
	92,9%

	VKS phối hợp CQĐT, Tòa án

	Xác định án trọng điểm
	684
	
	19,6%
	603
	
	16,04%

	Áp dụng thủ tục rút gọn
	27
	
	
	13
	
	

	Tổ chức phiên tòa xét xử                lưu động
	693
	
	20,6%
	482
	
	18,35%

	Phiên tòa rút kinh nghiệm
	156
	
	59,3%
	137
	
	55,7%

	VKS kiến nghị CQĐT
	28 kiến nghị
	19 kiến nghị

	VKS kiến nghị Tòa án
	28 kiến nghị
	20 kiến nghị 


* Thực hiện Luật Tổ chức VKSND năm 2014, VKS thành phố không còn thực hiện chức năng kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm.
6. Kiểm sát việc tạm giam
	
	6 tháng đầu năm 2016 (người)
	6 tháng đầu năm 2015 (người)

	- Tổng số người bị tạm giam:
	8.848
	9.157

	              + Tr. đó số cũ:
	5.593
	5.769

	- Số đã giải quyết:
	4.101
	3.543

	- Số đã chết:
	8
	21

	- Số trốn:
	0
	

	- VKS kiểm sát trực tiếp Trại tạm giam (lần) 
	6 lần
	6 lần


7. Kiểm sát thi hành án hình sự
	
	6 tháng đầu năm 2016
	6 tháng đầu năm 2015

	    - Tổng số bị án phạt tù có thời hạn phải thi hành: 
	6.057
	6.511

	    -  Đã chấp hành án xong: 
	1.043
	1.067

	    - Miễn chấp hành hình phạt: 
	0
	

	   - Đã thi hành án tử hình 
	9
	

	    - Chết:
	11
	08

	    - Đang chấp hành án: 
	4.997
	5.436

	    - Kiểm sát trực tiếp Trại giam (lần)
	2 lần
	2 lần

	    - Kiểm sát trực tiếp Cơ quan thi hành án HS (lần)
	4 lần
	1 lần

	   - Kiểm sát trực tiếp UBND cấp xã trong quản lý người án treo, cải tạo không giam giữ
	101 UBND
	111 UBND

	   - VKS kháng nghị, kiến nghị Công an
	7 kiến nghị
	14 kiến nghị

	   - VKS kháng nghị, kiến nghị Tòa án
	15 kiến nghị 
	12 kiến nghị


8. Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc Dân sự, Hôn nhân và gia đình, Kinh doanh thương mại, Lao động, các vụ án Hành chính và các việc khác theo quy định của pháp luật
	8.1. Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc Dân sự,                  Hôn nhân và gia đình, Kinh doanh thương mại, Lao động
	6 tháng đầu năm 2016
(vụ, việc)
	6 tháng đầu năm 2015 
(vụ, việc)

	8.1.1. Cấp sơ thẩm

	    - Kiểm sát việc thụ lý của Tòa án:
	11.223
	10.221

	     Trong đó: + Số vụ, việc Dân sự:
	2.030
	2.049

	                      + Số vụ, việc HNGĐ:
	7.626
	6.690

	                      + Số vụ, việc KDTM:
	1.217
	1.260

	                      + Số vụ Lao động:
	350
	222

	    - Toà án đã giải quyết:
	7.209
	6.590

	                     + Công nhận sự thoả thuận của đương sự: 
	3.742
	3.368

	                     + Đình chỉ: 
	1.525
	1.406

	                     + Đưa ra xét xử:
	608
	745

	                     + Mở phiên họp:
	1.222
	1.071

	8.1.2. Cấp phúc thẩm

	    - Kiểm sát việc thụ lý của Tòa án:
	428
	421

	     Trong đó: + Số vụ, việc Dân sự, HNGĐ:
	326
	310

	                      + Số vụ, việc KDTM:
	89
	104

	                      + Số vụ Lao động:
	13
	7

	    - Toà án đã giải quyết:
	270
	297

	                     + Đình chỉ: 
	31
	48

	                     + Đưa ra xét xử:
	236
	240

	                     + Mở phiên họp:
	3
	9

	    -  Số vụ VKS kháng nghị Tòa án đã giải quyết:
	27
	18

	     - Tòa án xét xử chấp nhận kháng nghị (Tỷ lệ %)
	25 (92,6%)
	16 (88,9%)

	8.2. Kiểm sát việc giải quyết các vụ án Hành chính
	
	

	8.2.1. Cấp sơ thẩm

	    - Kiểm sát thông báo thụ lý của Tòa án:
	286
	301

	    - Toà án đã giải quyết:
	60
	88

	                     + Đình chỉ: 
	24
	45

	                     + Đưa ra xét xử: 
	36
	43

	8.2.2. Cấp phúc thẩm

	    - Kiểm sát thông báo thụ lý của Tòa án:
	68
	98

	    - Toà án đã giải quyết:
	53
	41

	                     + Đình chỉ: 
	5
	7

	                     + Đưa ra xét xử: 
	48
	34

	    -  Số vụ VKS kháng nghị Tòa án đã giải quyết:
	
	2

	     - Tòa án xét xử chấp nhận kháng nghị (Tỷ lệ %)
	
	2 (100%)


9. Kiểm sát thi hành án dân sự 
	
	6 tháng đầu năm 2016
	6 tháng đầu năm 2015

	
	Số việc
	Số tiền (VND)
	Số việc
	Số tiền (VND)

	- Tổng số phải thi hành: 
	25.955
	8.632.764.372.000
	25.962
	9.442.449.401.000

	    + Tr.đó: số có điều kiện  thi hành
	18.102
	7.934.343.230.000
	17.840
	8.013.183.593.000

	 - Đã kết thúc thi hành 

 (Tỷ lệ /số có điều kiện thi hành)
	10.419
(57,5%)
	719.780.600.000

(9,07%)  
	10.663 

(60%)
	1.501.184.661.000

(18,73%)  

	- Kiểm sát trực tiếp CQ thi hành án dân sự (lần)
	1 lần/31 CQ thi hành án DS
	2 lần/31 CQ thi hành án DS

	- VKS kiến nghị Tòa án
	6 kiến nghị
	9 kiến nghị

	- VKS kiến nghị CQ thi hành án dân sự
	18 kiến nghị
	18 kiến nghị 


10. Kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp
	
	6 tháng đầu       
 năm 2016
	6 tháng đầu      
 năm 2015

	    - Tiếp dân: 
	778 lượt người 
	797 lượt người 

	    - Tổng số tiếp nhận, thụ lý: 
	2.995 đơn
	2.811 đơn

	      Tr. đó: + Thuộc thẩm quyền của VKS:
	464 đơn/400 việc
	516 đơn/322 việc

	     - Đã giải quyết:
       Tỷ lệ (%)
	372 đơn/358 việc
(89,5%)


	350 đơn/259 việc
(80,43%)



	     - Kiểm sát trực tiếp tại các cơ quan tư pháp
	KS trực tiếp 03 đơn vị
KS vụ việc 03 đơn vị
	KS vụ việc 02 đơn vị


11. Công tác tổ chức cán bộ
	Nội dung
	6 tháng đầu        năm 2016 (người)
	6 tháng đầu       năm 2015 (người) 

	    - Bổ nhiệm mới: 
	
	

	       + Lãnh đạo quản lý:
	9
	12

	       + Kiểm sát viên cao cấp:
	2
	

	       + Kiểm sát viên trung cấp:
	4
	17

	       + Kiểm sát viên sơ cấp:
	19
	35

	       + Kiểm tra viên
	
	

	     - Bổ nhiệm lại:
	
	

	       + Lãnh đạo quản lý:
	5
	4

	       + Kiểm sát viên trung cấp:
	2
	

	       + Kiểm sát viên sơ cấp:
	6
	2

	     - Cử cán bộ đi học các khóa đào tạo                            chuyên môn, nghiệp vụ khác:                                                                                           
	114
	78

	       + Các lớp nghiên cứu sinh, cao học Luật:
	4
	4

	       + Các lớp Cao cấp Lý luận chính trị:
	2
	

	       + Các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý, điều hành
	
	

	       + Các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát:
	47
	

	       + Các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu:
	61
	74

	      + Các lớp bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ
	
	

	       + Lớp học soạn thảo văn bản và văn thư, lưu trữ
	
	

	      + Lớp bồi dưỡng An ninh - Quốc phòng
	
	

	       + Các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước
	
	








� Đáng lưu ý: Vụ Trịnh Thị Hải Hà (SN 1964; HKTT: Mộc Châu, Sơn La) vận chuyển trái phép 40 bánh hêrôin (trọng lượng 14.236,7g). 


� Đáng lưu ý: Vụ Nguyễn Anh Quân (Đội phó Đội giám sát Chi cục Hải quan Sân bay quốc tế Nội Bài) cùng đồng phạm làm giấy tờ giả và làm thủ tục hải quan sai quy định để đưa 1193,3 kg ngà voi vào Việt Nam. 


� Trong đó kháng nghị án DS, HNGĐ: 14 vụ,  án KDTM, LĐ: 10 vụ
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